
STT Mã SV Ngày sinh BP.1 BP.2 Đ.THI Đ.HP Ghi chú

1 2120180001 02/01/2002 8 8 7 7.5 

2 2120240001 09/08/2002 7 7 7.5 7.4 

3 2120200002 30/10/2002 8 8 8 8.1 

4 2120180003 26/10/2002 7 8 7 7.1 

5 2120240002 25/12/1999 8 7 8 8.0 

6 2119030173 23/11/2001 7 6 7 6.8 

7 2120180005 07/10/2002 7 8 7 7.1 

8 2120180006 28/02/2002 7.5 8 7.5 7.7 

9 2119030176 03/02/2001 7 6 7 6.8 

10 2120180008 12/10/2002 6.5 8 6.5 6.9 

11 2120050039 15/10/2002 8 7.5 8 8.0 

12 2120180009 12/08/2002 7 8 7 7.1 

13 2120180041 12/04/2002 8 6.5 8.5 8.1 

14 2120180010 12/06/2002 7 7.5 7 7.1 

15 2120180011 02/09/2002 7.5 8 7.5 7.7 

16 2119100480 23/06/1994 7 6 7 6.8 

17 2120240005 06/02/2002 8 7.5 8 8.0 

18 2120180012 23/08/2001 6.5 8 6.5 6.8 

19 2120180014 19/10/2000 6.5 8 6.5 6.8 

20 2120050136 28/01/2002 8 8 8 8.1 

21 2119030180 05/05/1999 7 6 7 6.9 

22 2120180013 03/03/1997 6.5 8 6.5 6.9 

23 2118120023 22/09/1999 7 6.5 8.5 7.7 

24 2120240154 13/06/2002 7 8 7 7.1 

25 2119260251 10/04/2001 6.5 8 6.5 6.9 

26 2119150072 30/06/2001 7.5 7 7 7.0 

27 2120050117 19/09/2001 9 9 8 8.4 

28 2120050101 09/12/2002 7 6.5 8.5 7.7 

29 2119260016 10/06/2001 7 6 7 7.0 

30 2119030080 24/06/2000 7 7 6.5 6.8 

31 2120240006 23/10/2002 7.5 7.5 7 7.2 

32 2120050080 06/06/2002 7 6.5 8.5 7.7 

33 2120180016 17/01/2000 8 6.5 8.5 8.1 

34 2120240257 01/08/1997 7 6.5 8.5 7.7 

35 2120180017 16/04/2002 8 8 7 7.5 

36 2120240008 14/08/1998 8 7.5 8 8.1 

37 2120240009 14/05/2002 7.5 7.5 7 7.2 

38 2120240012 04/12/2001 8 7.5 8 8.0 

39 2120240011 29/07/1999 8 7 8 7.9 

40 2120180019 06/04/2002 7 7.5 7 7.2 Tạ Trung Nguyên CCQ2018A 8 7.4 

Đỗ Thị Ngọc CCQ2024A 9.5 8.1 

Nguyễn Thị Thạch Ngọc CCQ2024A 8.5 7.7 

Lê Thị Kim Ngân CCQ2024A 10 8.2 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân CCQ2024A 7.5 7.5 

Cao Hoàng Hải Nam CCQ2024E 6 6.6 

Hà Hoài Nam CCQ2018A 9 8.2 

Phạm Công Lý CCQ2005C 6 6.6 

Nguyễn Anh Mỹ CCQ2018A 8 7.4 

La Phi Lực CCQ1903C 8 7.2 

Hoàng Trúc Ly CCQ2024A 7 7.4 

Nguyễn Hữu Luân CCQ2005C 6 6.6 

Bùi Thị Kim Luyến CCQ1926A 8.5 6.9 

Nguyễn Minh Hưng CCQ1920H 6.5 7.1 

Nguyễn Tuấn Anh Khoa CCQ2005D 9.5 9.1 

Nguyễn Thị Thanh Hòa CCQ2024F 6 7.2 

Đồng Thị Huyền CCQ1926G 8 7.4 

Nguyễn Văn Hiếu CCQ2018A 8 7.4 

Trần Thị Thanh Hoa CCQ1812A 6 6.6 

Ngô Nguyễn Hoàng Hiệp CCQ2005D 9.5 8.3 

Hồ Kim Trung Hiếu CCQ1903F 8 6.8 

Nguyễn Văn Hậu CCQ2018A 7.5 7.3 

Bùi Trí Hiệp CCQ2018A 7.5 7.3 

Nguyễn Minh Hà CCQ1910N 6 6.4 

Dương Thị Thúy Hằng CCQ2024A 9 8.0 

Cao Hải Đăng CCQ2018A 7.5 7.3 

Nguyễn Trường Giang CCQ2018A 9 8.0 

Phạm Thành Đạt CCQ2018A 6.5 7.3 

Trần Tín Đạt CCQ2018B 8.5 7.5 

Nguyễn Hữu Đạt CCQ2018A 8 7.4 

Nguyễn Tiến Đạt CCQ2005B 8.5 7.9 

Bùi Ngọc Duy CCQ2018A 8.5 7.9 

Lại Đức Tiến Đạt CCQ1903F 6.5 6.5 

Nguyễn Văn Cường CCQ1903F 6 6.4 

Hồ Trọng Danh CCQ2018A 6 7.2 

Trần Đức Chất CCQ2018A 6 7.2 

Nguyễn Thị Phương Chi CCQ2024A 9.5 7.9 

Nguyễn Thị Kim Anh CCQ2024A 8.5 7.3 

Đoàn Hữu Bằng CCQ2005D 9.5 8.3 

CBGD: Trần Thị Thảo Hiền (230014)

Họ và tên SV Mã lớp BP.3 ĐQT

Nguyễn Thành An CCQ2018A 9 8.2 
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41 2119030083 27/02/2001 7.5 7 7 7.0 

42 2120180020 28/09/2002 7 8 7 7.1 

43 2120180021 01/06/2002 8 6.5 8.5 8.1 

44 2120240073 27/01/1999 7.5 8 7 7.3 

45 2120240014 24/09/2001 7.5 7.5 7 7.2 

46 2119120195 18/09/2001 7.5 7 7 7.0 

47 2120180023 20/08/2002 0 0 0 0.0 
nghi 

luôn
48 2120240015 03/02/2001 8 8 7.5 7.8 

49 2120180024 08/06/2002 9 8 7 7.6 

50 2120040024 19/01/2002 8 7 7.5 7.5 

51 2120240161 17/03/2002 8 8.5 7 7.6 

52 2120240016 01/07/2002 8 7 8 7.8 

53 2119030123 10/01/2001 7 7 6.5 6.8 

54 2119030088 15/09/2001 7 7 6.5 6.8 

55 2120240020 07/12/2002 7.5 7.5 7 7.2 

56 2120180025 19/02/2002 0 0 7 4.2 
Nghiỉ 

luôn
57 2120240021 01/10/2002 7 8 7.5 7.6 

58 2120240023 16/09/2002 8 7 8 7.8 

59 2120240022 02/12/2002 8 7.5 8 8.0 

60 2120240052 29/07/2002 8 8.5 8 8.2 

61 2120180026 24/12/2001 7 7.5 7 7.2 

62 2119030094 20/01/2001 7 7 6.5 6.7 

63 2120180063 26/03/2002 8 6.5 8.5 8.1 

64 2120180027 09/11/2002 8.5 8 7.5 7.9 

65 2119030095 01/01/2001 7 7 6.5 6.8 

66 2120060052 16/07/2001 7 6.5 8.5 7.8 

67 2120240025 30/10/2001 8 7 7.5 7.6 

68 2120240026 12/02/2002 7.5 7.5 7 7.3 

69 2120180029 27/08/2000 7 7.5 7 7.1 

70 2120240083 11/04/2001 7.5 7 7 7.0 

71 2120180030 08/03/2002 8 6.5 8.5 8.1 

72 2120180031 20/01/2000 7.5 8 7.5 7.7 

73 2120180032 28/01/2002 8 8 7.5 7.9 

74 2120180033 04/03/2002 8 7.5 8 8.0 

75 2120170527 10/01/2002 9 8.5 8 8.4 

Ngày 09 tháng 02 năm 2022

GVBM

Trần Thị Thảo Hiền

Lê Điền Văn CCQ2018A 9 8.0 

Đinh Quang Vinh CCQ2005D 9.5 8.9 

Lê Đan Trường CCQ2018A 9.5 8.1 

Phạm Quốc Tuấn CCQ2018A 10 8.4 

Dương Quế Trân CCQ2024C 6.5 7.1 

Phạm Minh Trí CCQ2018A 8 7.4 

Dương Quý Thy CCQ2024A 8.5 7.7 

Hồ Trung Tín CCQ2018A 7.5 7.3 

Nguyễn Văn Thông CCQ2005C 7 6.8 

Nguyễn Thị Minh Thư CCQ2024A 9 7.8 

Nguyễn Trường Thịnh CCQ2018A 9 8.4 

Nguyễn Hoàng Thế Thông CCQ1903C 8.5 7.3 

Giáp Tấn Thi CCQ1903C 7.5 7.1 

Huỳnh Văn Thích CCQ2018B 8 7.4 

Đỗ Thị Hồng Thắm CCQ2024B 9.5 8.5 

Nguyễn Văn Thắng CCQ2018A 9 7.6 

Trần Thị Thu Thảo CCQ2024A 8 7.6 

Võ Thị Ngọc Thảo CCQ2024A 8.5 7.9 

Hồ Sỹ Thanh CCQ2018A 0 0.0 

Hồ Thị Kim Thành CCQ2024A 8.5 7.7 

Nguyễn Đặng Quốc CCQ1903C 8 7.2 

Hầu Thị Diệu Thanh CCQ2024A 7 7.4 

Nguyễn Thị Thanh Phương CCQ2024A 8 7.6 

Nguyễn Hoàng Quân CCQ1903D 8 7.2 

Trần Hoàng Phúc CCQ2004A 8 7.6 

Võ Thị Diễm Phúc CCQ2024F 9 8.4 

Phạm Thị Kim Oanh CCQ2024A 9.5 8.3 

Võ Đình Phong CCQ2018A 9 8.6 

Trần Nguyễn Huỳnh Như CCQ1912F 6 7.0 

Võ Đình Niên CCQ2018A 0 0.0 

Phạm Thị Bích Nhung CCQ2024C 7.5 7.7 

Hà Ái Như CCQ2024A 7 7.4 

Nguyễn Khắc Nhâm CCQ2018A 6 7.2 

Nguyễn Xuân Nhân CCQ2018A 8.5 7.5 

Nguyễn Thanh Nhã CCQ1903C 6.5 7.1 


